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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH LONG AN                                                

      
                                            

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA ,TỈNH LONG AN 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Mai Văn Hiệp. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Chí Lin. 

2. Bà Trần Thị Đổi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Như Ý là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

Bà Đinh Thị Mai – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

05/2021/TLST – DS  ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc: “Tranh chấp yêu cầu 

chỉ định người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 57/2021/QĐXXST – DS ngày 08 tháng 3 

năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 28/2021/QĐST-DS ngày 25 tháng 3 

năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 49/2021/QĐST-DS ngày 08 tháng 4 

năm 2021, giữa các đương sự:    

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Ấp 1, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có mặt. 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1971, có mặt. 

2.2. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1975. 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

2.3. Bà Nguyễn Thị R, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: Ấp Chánh, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

2.4. Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1975. 

Địa chỉ: Số 11, Khu vực 1, phường K, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

2.5. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

2.6. Ông Nguyễn Minh G, sinh năm 1952. 

Địa chỉ: Ô 5, khu B, thị trấn H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

    Bản án số:  50/2021/DS-ST 

   Ngày: 22 - 4 - 2021 

   “V/v Tranh chấp yêu cầu chỉ định người giám 

hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự”  
      
 



  

 

2 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà R, bà N, bà H: Ông Nguyễn 

Minh G (Theo văn bản ủy quyền ngày 08 tháng 4 năm 2021), có mặt. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà P: Ông Nguyễn Văn T 

(Theo văn bản ủy quyền ngày 07 tháng 4 năm 2021), có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: Ấp 1, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có mặt.  

2. Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Ấp 1, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xin vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Thanh V, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xin vắng 

mặt.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 12 năm 2020 cùng các lời khai tiếp 

theo trong quá trình giải quyết nguyên đơn ông Nguyễn Văn K trình bày như 

sau: 

Ông Nguyễn Văn S có vợ là bà Phùng Thị C chết năm 2013. Ông S và bà C 

chung sống có 10 người con gồm: Ông Nguyễn Minh G, ông Nguyễn Văn K, 

ông Nguyễn Thanh V, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị R, ông Nguyễn Văn T, 

ông Nguyễn Văn Q, bà Nguyễn Thị P, bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn L. 

Ông S được Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tổng diện tích 22.498m
2
 thuộc các thửa 76 tờ bản đồ số 27; thửa 399 tờ 

bản đồ số 27; thửa 404 tờ bản đồ số 28; thửa 410 tờ bản đồ số 28 tại xã H, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

05/2020/QĐST-DS ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An tuyên bố ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1930; Địa chỉ: Ấp 1, 

xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mất năng lực hành vi dân sự. Ông K cho 

rằng ông K có đủ các điều kiện của cá nhân làm người giám hộ cho ông S với lý 

do, ông K ở cạnh nhà ông L là người đang trực tiếp nuôi ông S, những lúc ốm 

đau ông K và ông L thường xuyên chăm sóc cho ông S, ông K xin giám hộ cho 

ông S mục đích là để chăm sóc cho ông S những lúc ốm đau bệnh tật. Mặt khác, 

ông K không có tranh chấp gì trong vụ kiện “Tranh chấp yêu cầu chia thừa kế 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” đang được Tòa án nhân dân huyện 

Đức Hòa thụ lý giải quyết. Vì vậy, ông K yêu cầu Tòa án chỉ định ông K là 

người giám hộ cho ông S.  

Bị đơn các ông, bà Nguyễn Minh G, Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị R, 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị P, bà Nguyễn Thị H do ông G, ông G đại diện 

trình bày: Các ông, bà không đồng ý chỉ định ông K là người giám hộ cho ông S 

vì các ông, bà cho rằng ông K không trung thực và không công bằng trong việc 

phân chia di sản của cha mẹ (ông K đã ký giao cho ông L chín tỷ đồng đề bù 

trong dự án khu công nghiệp khi ông L đã được chia 4.500m
2
 đất trong khi đó 

các người con khác chưa được chia nhưng ông K không cho). Các ông, bà thống 

nhất cử ông G là người giám hộ cho ông S. Mặt khác, tại Tòa ông G cho rằng 
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mục đích giám hộ cho ông S là để quản lý tài sản của ông S và sau này chia cho 

các anh chị em được công bằng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa phát 

biểu: Từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng tuân 

thủ đúng theo pháp luật tố tụng dân sự. Đối với ý kiến về việc giải quyết vụ án, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Quan hệ pháp luật là “Yêu cầu chỉ định người giám hộ cho người mất 

năng lực hành vi dân sự”; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cần tuyên bố 

có hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa theo quy định 

tại khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu xin vắng 

mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt họ. 

[1.3] Tại thời điểm nguyên đơn yêu cầu Tòa án chỉ định người giám hộ thì 

giữa các đương sự đang có tranh chấp về việc cử người giám hộ cho Ông S nên 

Tòa án thụ lý vụ án dân sự và tiếp tục giải quyết vụ án là có căn cứ theo quy 

định tại Điều 54 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và các Điều 26 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Do ông S mất năng lực hành vi dân sự. ông S có tài sản là quyền sử 

dụng phần đất tổng diện tích 22.498m
2
 thuộc các thửa 76 tờ bản đồ số 27; thửa 

399 tờ bản đồ số 27; thửa 404 tờ bản đồ số 28; thửa 410 tờ bản đồ số 28 tại xã 

H, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông S không có người giám hộ đương nhiên 

theo quy định tại Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 2015, các đương sự không 

thống nhất việc cử người giám hộ cho ông S. Vì vậy, cần chỉ định người giám 

hộ cho ông S để quản lý tài sản, đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và 

thực hiện các giao dịch dân sự có liên quan đến tài sản của ông S. Đồng thời, có 

điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng cho ông S trong thời gian bị bệnh cũng như 

lo các chi phí khác sau khi ông S chết chăm sóc và đảm bảo việc điều trị bệnh 

cho ông S là có căn cứ theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

[2.2] Thấy rằng: Ông K có đầy đủ điều kiện của cá nhân làm người giám 

hộ. Bởi lẽ, trong các anh chị em của ông K thì ông K là người không có tranh 

chấp gì trong vụ kiện “Tranh chấp yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất” đang được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý giải 

quyết, ông K ở cạnh nhà ông L là người đang trực tiếp nuôi ông S, những lúc 

ốm đau ông K và ông L thường xuyên chăm sóc cho ông S, ông K xin giám hộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx


  

 

4 

cho ông S mục đích là để chăm sóc cho ông S những lúc đớn đau bệnh tật và có 

năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách đạo đức tốt, không đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, chưa từng bị kết án về bất kỳ tội gì còn mục đích của ông G 

xin giám hộ cho ông K chỉ để quản lý tài sản của ông S và ông G không sống 

cạnh ông S nên không có khả năng nuôi dưỡng cho ông S trong thời gian bị 

bệnh. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, chỉ định 

ông K là người giám hộ cho ông S là phù hợp với các Điều 49 và Điều 54 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. Do vậy, xét theo đề nghị của đại diện Viện viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đức Hòa là phù hợp. Hội đồng xét xử cần ghi nhận. 

[3] Về án phí: Buộc các ông, bà: Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị R, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về án phí, lệ phí Toà án. Riêng ông Nguyễn Minh G không phải chịu án phí 

theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào Điều 26, Điều 35, Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

Căn cứ vào các Điều 49, Điều 53, Điều 54 và Điều 57 của Bộ luật dân sự 

năm 2015;  

Căn cứ vào Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khoản 2 Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Toà án. 

Tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn K “Tranh chấp yêu cầu 

chỉ định người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự” đối với bị đơn 

các ông, bà: Nguyễn Minh G, Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị R, Nguyễn Văn T, 

bà Nguyễn Thị P, bà Nguyễn Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

các ông: Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Q. 

Chỉ định ông Nguyễn Văn K là người giám hộ cho ông Nguyễn Văn S. 

Về án phí: Buộc các ông, bà: Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị R, Nguyễn Văn 

T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị H mỗi người phải chịu 300.000đ án phí DSST 

sung vào công quỹ Nhà nước. Riêng ông Nguyễn Minh G không phải chịu án 

phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa 14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Án này là sơ thẩm, có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết.  
                                        

Nơi nhận :  

-TAND tỉnh Long An. 

-VKSND huyện Đức Hòa. 

-Các đương sự 

-Chi cụcTHA. 

-Lư hồ sơ. 

-Lưu án văn.-                                                                
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                                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mai Văn Hiệp 


